
1 
 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tào; 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Nguyễn Văn Tiến; 

   ông Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Minh Nhật - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Người bị kết án:  

Hồ Văn T, sinh ngày 10/10/2000 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi ĐKHKTT và chỗ 

ở: thôn C, xã T, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: không; trình độ 

văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Co; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn V, sinh năm 1981 và bà Hồ Thị C, sinh năm 

1976; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 04/9/2020.  

Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 04/6/2021. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 26/12/2017, tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Hồ Văn T (lúc này 

là 17 năm, 02 tháng, 16 ngày tuổi) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tại Bản án 

hình sự sơ thẩm số 12/2018/HS-ST ngày 12/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự năm 

1999, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 91; Điều 100 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt Hồ Văn T 01 năm cải tạo không giam giữ. 

Khoảng 18 giờ ngày 24/12/2019, Hồ Văn T thấy nhà chị Huỳnh Thị O 

không có người trông coi nên T đã lén lút vào nhà chị O chiếm đoạt 01 vòng đeo 

tay bằng vàng, 01 khâu nhẫn vàng và một số tiền mặt, tổng giá trị tài sản là 

38.637.000 đồng. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

 

Quyết định số: 17/2023/HS-GĐT 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HSST ngày 08/9/2020 của Toà án nhân 

dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi: áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự, xử phạt Hồ Văn T 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 04/9/2020. 

Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật 

kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày 

26/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã 

quyết định kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST ngày 08/9/2020 

của Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm; sửa Bản án 

hình sự sơ thẩm nêu trên theo hướng không áp dụng tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

Hình sự đối với Hồ Văn T. 

- Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2018/HS-ST ngày 12/6/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt Hồ Văn T 01 năm cải tạo 

không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999, khi Hồ Văn T đủ 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi. Đến ngày 

24/12/2019, Hồ Văn T phạm tội mới, Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST 

ngày 08/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng xử phạt bị cáo Hồ Văn T 

09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình 

sự, cả 02 bản án hình sự sơ thẩm nêu trên đều kết án Hồ Văn T về tội phạm ít 

nghiêm trọng. 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 107 của Bộ luật Hình sự thì Bản án 

hình sự sơ thẩm số 12/2018/HS-ST ngày 12/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đối với Hồ Văn T không được coi là án tích nên khi Hồ 

Văn T thực hiện hành vi phạm tội ngày 24/12/2019 không được xem là tái 

phạm. Nhưng Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST ngày 08/9/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng xác định Hồ Văn T có tiền án từ đó áp dụng 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Truyền là có sai lầm trong việc áp dụng 

pháp luật. 

[2]. Hiện, bị cáo Hồ Văn T đã chấp hành xong hình phạt của Bản án hình 

sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST ngày 08/9/2020, đến ngày 20/12/2022 và ngày 

10/01/2023, Hồ Văn T tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Sơn 
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Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, để đảm bảo áp dụng đúng pháp luật và quyền lợi 

của bị cáo khi bị xử lý về các hành vi phạm tội mới cần sửa bản án hình sự sơ 

thẩm nêu trên theo hướng không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

“Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với Hồ 

Văn T. Vì vậy, cần chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 

49/2023/QĐ-VC2 ngày 26/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 5 Điều 388 và Điều 393 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/2023/QĐ-VC2 

ngày 26/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; 

sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST ngày 08/9/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi: không áp dụng tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

Hình sự đối với Hồ Văn T. 

2. Các phần quyết định còn lại của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày 11/7/2023. 

Nơi nhận: 
- Toà án nhân dân tối cao - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;  

- VKSND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan THA hình sự Công an huyện  

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi; 

- Chi cục THA dân sự huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi; 

- Người tham gia tố tụng (theo địa chỉ); 

- Lưu các phòng: GĐKT I; HCTP; VTLT. 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     Nguyễn Văn Tào 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Toà án nhân dân tối cao - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Toà án nhân dân tỉnh Bình Định; 

- Toà án nhân dân huyện Hoài Ân,  

   tỉnh Bình Định; 

- VKSND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; 

- Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; 

- Chi cục THA dân sự huyện Hoài Ân,  

   tỉnh Bình Định; 

- Người tham gia tố tụng (theo địa chỉ); 

- Lưu các phòng: GĐKT I; HCTP; VTLT. 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     Trần Quốc Cường 
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